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	ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC 

MÔN TOÁN 





A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm: Mỗi phương án trả lời đúng được 0,5 điểm)

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng hoặc điền kết quả vào chỗ chấm cho mỗi câu sau:

Câu 1: 

Phân số  [image: image2.png]


  viết dưới dạng số thập phân là:

A.  3,5

B.  0,6       

C.  0,3


Câu 2: 

Chữ số 3 trong số thập phân 120,37 có giá trị là:

A. 3 


B.[image: image4.png]
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Câu 3: 

Cho hình vẽ: 
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Hỗn số thể hiện phần tô màu trong hình vẽ trên là:

A. 3 [image: image11.png]
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Câu 4: 

Đổi đơn vị đo của số đo diện tích sau: 

                                 3,45 m2  = 


A. 345 cm2           
B. 3 450 cm2       
C. 34 500 cm2.

Câu 5: 
Có bao nhiêu số tự nhiên a thỏa mãn: 4,21 < a < 9,88? 

A. 6


B. 5


C. 4.

Câu 6: 

Bác Hưng dùng một đoạn dây đồng dài 24,32cm để uốn thành một hình vuông với cạnh lớn nhất có thể. Hỏi hình vuông đó có cạnh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. 24,32 cm

B. 12,16 cm

C. 6,08 cm 

Câu 7: 
Diện tích phần tô màu trong hình bên là:
A. 54,5 cm2            
B. 30,5 cm2            
C. 266 cm2                    
Câu 8: 
Buổi tối, Minh ngủ từ lúc 10 giờ và thức dậy vào lúc 6 giờ kém 15 phút sáng hôm sau. Hỏi Minh đã ngủ trong khoảng thời gian bao lâu?

A. 8 giờ 15 phút

B. 5 giờ 45 phút

C. 7 giờ 45 phút

Câu 9: 
Mai pha nước muối để súc miệng với tỉ lệ 0,9%. Để pha được 3 000 gam  nước muối theo tỉ lệ trên, Mai phải dùng ................ gam muối.

Câu 10: 

Tích sau có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?



1 x 2 x 3 x ... x 22 x 23 x 24

A. 2



B. 3



C. 4

Câu 11:
Gấu Pu tích trữ được một thùng cá để ăn trong mùa đông. Tuần thứ nhất, Pu ăn [image: image17.png]


 số cá trong thùng. Tuần thứ hai, Pu ăn [image: image19.png]N | =



  số cá còn lại. Tuần thứ ba, Pu ăn 20 con cá thì trong thùng hết sạch cá. Như vậy, lúc đầu gấu Pu tích trữ được ............… con cá.

Câu 12: 
Để gây quỹ ủng hộ mua vắc xin COVID-19, lớp 6A vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá với giá khởi điểm là 1 000 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá khởi điểm 30%. Người thứ hai trả cao hơn giá người thứ nhất đưa ra là 20%. Người thứ ba trả cao hơn giá người thứ hai đưa ra là 5% và mua được bức tranh. Như vậy, bức tranh được bán với giá ………………………….… đồng. 

Câu 13: 
Cho một khối hình cố định như hình bên. Biết các hình lập phương nhỏ có kích thước bằng nhau. Số hình lập phương nhỏ cần dùng thêm ít nhất để ghép khít lại thành một hình lập phương lớn là:

     A. 24 hình               B. 36 hình            C. 48 hình               

Câu 14: 

Chọn hình thích hợp thay cho dấu ? : 
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B. Phần tự luận (3,0 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 96m. Chiều dài gấp ba lần chiều rộng. 

a) Tính diện tích mảnh vườn đó.

b) Bác Tiến trồng rau trên mảnh vườn đó. Trung bình mỗi mét vuông bác thu hoạch được 1,5 kg rau. Hỏi bác Tiến thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rau? 

c) Số rau bác Tiến thu được dùng để ăn, bán và ủng hộ phòng chống COVID-19. Biết số rau để ăn bằng [image: image23.png]12



 tổng số rau thu được, số rau đem bán bằng [image: image25.png]11



 tổng số rau để ăn và ủng hộ. Hỏi bác đã ủng hộ bao nhiêu ki-lô-gam rau? 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN TOÁN 





A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	B
	C
	A

	Câu
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	27
	C
	80
	1 638 000
	C
	B


B. Phần tự luận (3,0 điểm)
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	a)
	Nửa chu vi mảnh vườn đó là:   96 : 2 = 48 (m)
	0,25

	
	Coi chiều rộng là một phần thì chiều dài là 3 phần như thế

             (hoặc vẽ sơ đồ)
	0,25

	
	Chiều rộng mảnh vườn đó là:  48 : (3+1) = 12 (m)
	0,25

	
	Chiều dài mảnh vườn đó là:   12 x 3= 36 (m)
	0,25

	
	Diện tích mảnh vườn đó là:    36 x 12 = 432 (m2)
	0,25

	b)
	Bác Tiến thu hoạch được số ki-lô-gam rau là:

                       1,5 x 432 = 648 (kg)
	0,5

	c)
	Số rau để ăn là :      648 : 12 = 54 (kg)
	0,25

	
	Số rau đem bán bằng [image: image27.png]


 tổng số rau để ăn và ủng hộ nên số rau đem bán bằng [image: image29.png]24



 số rau thu được
	0,25

	
	Số rau đem bán là:  648 x [image: image31.png]


 = 351 (kg)
	0,25

	
	Số rau bác Tiến đã ủng hộ là:   648 – (54 + 351) = 243 (kg)
	0,25

	
	Đáp số     a) 432 m2                         b) 648 kg                   c) 243 kg
	0,25


Chú ý: 
Nếu học sinh giải bằng cách khác hoặc làm các phép tính gộp mà đúng, vẫn cho điểm tối đa.




ĐỀ CHÍNH THỨC





8cm





10cm





6cm








ĐỀ CHÍNH THỨC








